
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI NĂM HỌC 2019-2020 

Môn: Sinh học 6 

 

I. Phần 1 trắc nghiệm: 

Học bài “ 33,38,39, 40, 41,42,46,47,50” :40% (4điểm) 

II. Phần 2 Tự luận: 60% (6điểm) 

Câu 1: Hạt gồm những bộ phận nào? Chức năng chính của hạt là gì ? 

* Hạt gồm những bộ phận : vỏ,  phôi, chất dinh dưỡng dự trữ. 

 -  Phôi gồm: rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm   

 -  Chất dinh dưỡng có ở trong phôi nhũ, lá mầm  

*  Chức năng chính của hạt là duy trì và phát triễn nòi giống. 

Câu 2: Nêu đặc điểm chung của thực vật hạt kín? 

* Đặc điểm chung của thực vật hạt kín 

- Cơ quan sinh dưỡng phát triển đa dạng ( Rễ cọc, rễ chùm; thân gỗ, thân cỏ, thân leo; lá đơn, lá kép), trong 

thân có mạch dẫn phát triển. 

- Cơ quan sinh sản có hoa, quả, hạt, hạt nằm trong quả (trước đó là noãn nằm trong bầu), đây là ưu thế của 

thực vật hạt kín vì hạt được bảo vệ  tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.                                   

-  Môi trường sống của thực vật hạt kín rất đa dạng  

-> Đây là nhóm thực vật tiến hóa hơn cả. 

Câu 3: Cây trồng  khác cây dại như thế nào, do đâu lại có sự khác nhau đó, cho ví dụ cụ thể ? 

  * Cây trồng  khác cây dại ở chổ: 

 - Cây trồng có nhiều loài phong phú.  

 -Bộ phận được con người sử dụng có phẩm chất tốt khác so với cây hoang dại  

* Có sự khác nhau đó là do nhu cầu sử dụng của con người ngày càng cao và từ đó con người đã áp dụng 

các biện pháp như:  

- Cải tạo cây trồng.  

- Cải biến tính di truyền : Lai, chiết, ghép,  chọn giống, nhân giống.   

-  Chăm sóc cây trồng : Tưới nước, bón phân, phòng trừ sâu bệnh.  

* Ví dụ: - ổi rừng ( ổi dại) quả nhỏ,hạt to, nhiều hạt, thịt quả mỏng,cứng và chát 

 - Ổi trồng quả to,hạt nhỏ ,ít hạt, thịt quả dày, mềm và ngon ngọt. 

Câu 4: So sánh cơ quan sinh sản của cây hạt trần và cây hạt kín,  cho biết cây nào chiếm ưu thế hơn, 

vì sao? 

So sánh cơ quan sinh sản của cây hạt trần và cây hạt kín 

cơ quan sinh sản của cây hạt trần  cơ quan sinh sản của cây hạt kín 

- Nón đực: nhỏ, mọc thành cụm, vẩy (nhị) mang 2 túi 

phấn chứa hạt phấn.   

- Nón cái :  lớn mọc riêng lẽ, vảy (lá noãn) mang 2 noãn.  

- Hạt nằm trên lá noãn hở (hạt trần ) chưa có quả thực sự.   

+ Cơ quan sinh sản có: Hoa, quả, 

hạt, 

+  Hạt nằm trong quả (trước đó là 

noãn nằm trong bầu),  

 

* Cây thực vật hạt kín chiếm  ưu thế hơn vì hạt được bảo vệ  tốt hơn. Hoa và quả có nhiều dạng khác nhau.                                   

Câu 5: Tại sao người ta lại nói “ Rừng như là một lá phổi xanh của con người, bản thân em cần phải 

làm gì  để có môi trường xanh,sạch đẹp ? 

* Học sinh tự làm câu hỏi này  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

Câu 6: - Nêu vai trò của thực vật đối với đời sống con người ? 

*  Vai trò của thức vật đối với con người  

- Cung cấp lương thực thực phẩm.   

- Cung cấp cây công nghiêp.   

- Cung cấp cây lấy gỗ.  

- Cung cấp cây làm thuốc.   

- Dùng làm cảnh.  

Câu 7 :- Nêu biện pháp để bảo vệ sự đa dạng thực vật ? 

- Ngăn chặn phá rừng  

- Hạn chế khai thác bừa bãi các thực vật quí hiếm.  



- Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn.  

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quí hiếm.  

- Tuyên truyền giáo dục trong nhân dân để cùng bảo vệ rừng.   

Câu 8: Trình bày các điều kiện bên ngoài và bên trong cần để cho hạt nảy mầm ? chứng minh bằng thí 

nghiệm . 

* Yêu cầu:  

- Chuẩn bị thí nghiệm 

- Cách tiến hành  thí nghiệm 

- Kết quả thí nghiệm 

- Giải thích thí nghiệm 

 

Chúc các em ôn tập và làm bài tốt! 

 

 

 


